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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2575/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

Khám bệnh, Chữa bệnh, Dược - Mỹ phẩm, Y tế dự phòng thuộc 
thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô quy định của 
Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ vê 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 
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Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về phê duyệt phương án tái cấu trúc, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 4111/TTr-SYT ngày 01 tháng 
6 năm 2023, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 34 quy trình nội bộ quy trình giải 
quyết thủ tục hành chính (12 quy trình nội bộ mới, 22 quy trình nội bộ thay thế) đã được 
tái cấu trúc theo các tiêu chí, phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, thuộc thẩm quyền quản 
lý của Sở Y tế. 

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-boTTHC.aspx. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở 
để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ 
tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ 
tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy 
định pháp luật. 

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động 
theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ nội dung công bố cho 
các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thứ tự số 20, 21, 29, 30, 31, 32, 34, 
35 tại Quyết định số 3748/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021, các quy trình nội 

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-boTTHC.aspx
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bộ số 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 tại Quyết định số 4439/QĐ-UBND 
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và quy trình nội 
bộ số 02 tại Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, DƯỢC - MỸ PHẨM, 

Y TẾ DỰ PHÒNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ 

STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú 
I. Lĩnh vực Khám bênh, chữa bênh 

1. Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám 
bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

2. Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước, ngoài 
nước, đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ 
chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

3. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh 

4. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng 

5. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh. (trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 
còn hiệu lực nhưng có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá 
nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị 
trường và không thay đổi nội dung quảng cáo) 

6. Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới 

7. Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới 

8. Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của sở y tế 

II. Lĩnh vực Y tế dự phòng 
9. Xác định trường hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến 

trong tiêm chủng 
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10. Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

11. Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất 
dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị và nhân sự 

12. Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện 
chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ 
công bố bị hư hỏng hoặc bị mất 

13. Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị đình 
chỉ 

14. Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

15. Công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt 
khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm. 

16. Công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao 
động theo hình thức xét hồ sơ 

17. Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro 
nghề nghiệp 

18. Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề 
nghiệp 

19. Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống 
HIV/AIDS 

20. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 
định các trường hợp HIV dương tính 

21. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 
các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y 
tế 

22. Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 
định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế 

III. Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm 
23. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 

(Trường hợp bị hư hỏng hoặc mất) 

24. Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 
trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi 
của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

25. Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình 
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thức xét hồ sơ 

26. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy 
thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã; cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

27. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy 
thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã; cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

28. Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ 
đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh dược 

29. Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc 

30. Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 
Thông tư 02/2O18/TT-BYT 

31. Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 
Thông tư O3/2O18/TT-BYT 

32. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

33. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

34. Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm 
sản xuất trong nước để xuất khẩu 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 1 

CHO PHÉP CÁ NHÂN TRONG NƯỚC, NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 2575/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phô) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ1 

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1. Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban 
hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BYT 

01 Bản chính 

2. Chứng chỉ hành nghề của người hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh 

01 Bản sao 

3. Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành 
kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BYT 

01 Bản chính 

4. Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh nơi tổ chức trong nước, nước ngoài dự 
kiến tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo. Nếu tổ chức trong nước, nước ngoài 
thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại 
địa điểm khác ngoài cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh thì phải được Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn nơi thực hiện khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo đồng ý bằng văn bản 

01 Bản chính 

5 Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định 
bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo. 

01 Bản chính 

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian 
xử lý Lệ phí 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Cổng Dịch vụ 10 ngày làm không 

1 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không 
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công: https://dichvucong.hochiminhcitv.gov.vn 
hoặc Bộ phận một cửa nhận hồ sơ trực tiếp của Sở 
Y tế, địa chỉ số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. 

việc2 từ 
ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 
lệ 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC3 (phòng Nghiệp vụ Y) 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 
'5 

2
 «1 s Diễn giải 

B1 

Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân 

Trong 
hoặc 

ngoài giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B1 
Kiểm tra 
hồ sơ và 

tiếp nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

0,5 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01; thực 
hiện tiếp bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ đến người 
nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 03 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 

2 Tổng số thời gian giải quyết theo quy định: Không giảm 
3 Thực hiện cắt bước nào trong tổng quy trình: Cắt giảm bước phân công chuyên viên thụ lý của lãnh đạo phòng. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

12 
09 
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hồ sơ; kiêm tra thông 
tin chữ ký số đê đảm 
bảo tính xác thực, hợp 
lệ (nếu có). 
- Sau khi kiêm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
đê tiếp nhận, Công 
chức Một cửa tiếp 
nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ chức, 
cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ 
thê đê tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
-> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 
giờ làm việc kê từ khi 
hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyên công chức thủ 
lý hồ sơ phòng Nghiệp 
vụ Y 

B2 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết thủ 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

Phòng 
Nghiệp vụ 

Y 

3,5 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ có 
văn bản 
bổ sung) 

Theo mục 
I 
BM 01 
Dự thảo 
văn bản 

Lưu ý: Sau khi tiếp 
nhận hồ sơ từ Bộ phận 
một cửa, Chuyên viên 
thụ lý có nhiệm vụ xác 
định thẩm quyền giải 
quyết, nếu không đúng 
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tục hành 
chính 

6,5 ngày 
làm việc 
(đối với 

hồ sơ hợp 
lệ) 

đề nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 
quyết 
hoặc văn 
bản từ 
chối nêu 
rõ lý do 
(nếu có) 

chuyên trả ngay về Bộ 
phận một cửa. 
Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ, yêu cầu 
bổ sung: dự thảo văn 
bản đề nghị bổ sung, 
thực hiện tiếp từ B2.1-
B2.3 
Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ, trả kết quả 
(đạt/tư chối): dự thảo 
kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính hoặc 
văn bản từ chối nêu rõ 
lý do (nếu có), thực 
hiện tiếp từ B3. 
Hoàn thiện hồ sơ trình 
Lãnh đạo phòng xem 
xét. 

T rường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu bổ sung 

B2.1 
Xem xét 

hồ sơ 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

02 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp ủy 
quyền) 

Dự thảo 
văn bản 

đề nghị bổ 
sung 

Trường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền 
Lãnh đạo phòng: 
Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
Ký duyệt dự thảo văn 
bản đề nghị bổ sung 
hồ sơ. Chuyển sang 
B2.3 
Nếu không đồng ý 
chuyên trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

01 ngày 
làm việc 
(trường 

hợp 

Trường hợp Lãnh 
đạo Sở không ủy 
quyền hoặc người 
được uỷ quyền vắng 
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không ủy 
quyền) 

mặt: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
ký nháy dự thảo văn 
bản, trình Lãnh đạo Sở 
ký duyệt. Chuyển sang 
B2.2 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B2.2 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
văn bản 

đề nghị bổ 
sung 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ký phê duyệt dự 
thảo văn bản đề nghị 
bổ sung hồ sơ. Chuyển 
Văn phòng Sở cấp số, 
đóng dấu, ban hành. 
Chuyển sang B2.3 
- Nếu không đồng ý 
với dự thảo: chuyển 
trả Phòng Nghiệp vụ 
Y kèm ý kiến chỉ đạo. 

B2.3 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Văn phòng 

Sở 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp số, đóng dấu, ban 
hành văn bản và 
chuyển hồ sơ cho Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả. 

Sau khi cơ sở nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, chuyên viên thực hiện dự thảo kết quả và 
chuyển sang B3 
T rường hợp hồ sơ hợp lệ, trả kết quả (đạt/từ chối) 
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B3 
Xem xét 

hồ sơ 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

02 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp ủy 
quyền) 

Dự thảo 
kết quả 

giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Trường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền 
lãnh đạo Phòng 
Nghiệp vụ Y: Lãnh 
đạo phòng xem xét hồ 
sơ: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
ký duyệt dự thảo kết 
quả giải quyết thủ tục 
hành chính. Chuyển 
sang B5 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. B3 

Xem xét 
hồ sơ 

trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

01 ngày 
làm việc 
(trường 

hợp 
không ủy 
quyền) 

Dự thảo 
kết quả 

giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính Trường hợp Lãnh 

đạo Sở không ủy 
quyền hoặc người 
được ủy quyền vắng 
mặt: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
ký nháy dự thảo, trình 
Lãnh đạo Sở ký duyệt. 
Chuyển sang B4 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B4 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 01 ngày 

làm việc 

Dự thảo 
kết quả 

giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ký phê duyệt. 
Chuyển sang B5 
- Nếu không đồng ý 
với dự thảo: chuyển 
trả Phòng Nghiệp vụ 
Y kèm ý kiến chỉ đạo. 
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B5 Ban hành 
văn bản Văn thư Sở 01 ngày 

làm việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cấp số, đóng dấu, ban 
hành văn bản và 
chuyển hồ sơ cho Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả. 

B6 

T rả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

Theo giấy 
hẹn Kết quả 

Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 
Thống kê, theo dõi. 
Chuyển trả Văn thư 
nếu có yêu cầu. 

IV. BIỂU MẪU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ Phụ lục 4 Thông tư 30/2014/TT-BYT). 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Phụ 
lục 01, Thong tư 30/2014/TT-BYT). 

5 BM 05 Danh sách thành viên khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 2, Thông 
tư 30/2014/TT-BYT). 

6 BM 06 Kế hoạch khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Phụ lục 3, Thông 
tư 30/2014/TT-BYT). 

7 BM 07 Mẫu báo cáo kết quả khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Phụ lục 
5 Thông tư 30/2014/TT-BYT) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ Phụ lục 4 Thông tư 30/2014/TT-BYT). 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
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4 BM 04 Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Phụ lục 
01, Thông tư 30/2014/TT-BYT). ' 

5 BM 05 Danh sách thành viên khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 2, Thông 
tư 30/2014/TT-BYT). 

6 BM 06 Kế hoạch khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Phụ lục 3, Thông tư 
30/2014/TT-BYT) . ' 

7 BM 07 Mẫu báo cáo kết quả khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Phụ lục 
5 Thông tư 30/2014/TT-BYT) 

// Các thành phần hồ sơ khác theo quy định pháp luật (nếu có) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009. 

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế quy 
định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính./. 
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Mẫu số 01 

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

ĐỀ NGHỊ ĐỀ NGHỊ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BYTNgày 28/8/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /PTN-..2 .... 3 , ngày tháng năm 20 

PHIẾU TIẾP NHẬN 

Hồ sơ đề nghị khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
Họ và tên: 
Chức vụ: 
Đơn vị công tác: 

Đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo của ..4 bao gồm: 

1 5 • 
2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •  
3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •  
4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •  
5 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •  

.. • 

Ngày hẹn trả kết quả: 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên) 

lần: ngày tháng Năm Ký nhận 

lần: ngày tháng Năm Ký nhận 

lần: ngày tháng Năm Ký nhận 

1 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
2 Chữ viết tắt tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
3 Địa danh 
4 Tên tổ chức đề nghị khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
5 Liệt kê đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ. 
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SỞ Y TẾ . _ . Mâu số 02 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
& TRẢ KẾT QUẢ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /HDHS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20.... 

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ 

Hồ sơ của: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại Email: 

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau: 

1 

2 

3 

4 

Lý do: 

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với số 
điện thoại để được hướng dẫn./. 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mầu số 03 
SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Ễ& TRA KẾT QUẢ -1—1 1— 

Số: / BPTNTKQ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20.... 

PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế 

Tiếp nhận hồ sơ của: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Email: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Qua xem xét, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết Sở Y tế quả thông báo không tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ này với lý do cụ thể như sau: 

Xin thông báo cho Ông/Bà được biết và thực hiện./. 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mấu số 04 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BYTNgày 28/ 8 /2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

1.., ngày.... tháng .... năm 20... 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CHO PHÉP TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 
Kính gửi: 

Họ và tên: 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Chỗ ở hiện nay: 2 

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: ... 
Điện thoại: Email (nếu có): 
Chứng chỉ hành nghề số: Nơi cấp: 
xin gửi kèm theo đơn này 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau: 

1. Bản sao chứng chỉ hành nghề; bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên • 
môn đối với cá nhân không thuộc diện phải có CCHN theo quy định của 
pháp luật KBCB 

2. Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo • 

3. Văn bản phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ • 
thuật (nếu tổ chức đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo). 

4. Bản kê khai danh sách các thành viên tham gia đoàn khám bệnh, chữa • 
bệnh (nếu tổ chức đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo). 

5. Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của người đứng • 
đầu địa điểm nơi đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo dự kiến tổ chức hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo; 

6. Quyết định thành lập đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động của • 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (nếu do Hội chữ thập đỏ tổ chức); 

7. Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định • 

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cho phép 3 được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo. 

Đại diện 

1 Địa danh 

2 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú 
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Mẫu số 05 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BYTNgày 28/ 8/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 

STT Họ và tên 
người hành 

nghề 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

đã được cấp 

Phạm vi 
hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 
khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo 

Vị trí chuyên 
môn 

1 

2 

, ngày .... tháng ....năm 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

(ký và ghi rõ họ, tên) 



CÔNG BÁO/Số 114+115/Ngày 15-7-2023 21 

Mấu số 06 

PHỤ LỤC 3 

MẪU KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BYTNgày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 20... 

KẾ HOẠCH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG: 

- Địa điểm thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo: 1 

- Thời gian: từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) 

- Dự kiến số lượng người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo : 

- Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho đợt KBCB nhân đạo: 

- Nguồn kinh phí: 2 

PHẦN II. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, DANH MỤC KỸ THUẬT 

1. Phạm vi hoạt động chuyên môn: 

2. Danh mục kỹ thuật: 

TT 

Thứ tự kỹ 
thuật theo 
danh mục 

của Bộ Y tế 

Tên kỹ thuật Ghi chú 

1 

2 

1 Ghi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc địa điểm khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
2 Ghi rõ nguồn kinh phí là của tổ chức nào, ở đâu 
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PHẦN III. DANH MỤC THUỐC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

1. Danh mục thuốc: 

Stt 
Tên hoạt chất 
(nồng độ/hàm 

lượng) 

Tên thương 
mại 

Đơn vị 
tính Số lượng 

Nơi 
sản 
xuất 

g 
-<o 

c đ 
Hạn sử 
dụng 

1 

2 

2. Danh mục trang thiết bị: 

Stt Tên thiết bị 
Ký hiệu 
thiết bị 
(Model) 

Nước sản 
xuất 

Năm sản 
xuất 

Tình trạng 
hoạt động 

của thiết bị 
Số lượng 

1 

2 

, ngày tháng ....năm 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

(ký và ghi rõ họ, tên) 
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Mấu số 07 

PHỤ LỤC 5 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT - BYTNgày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 20 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Địa điểm thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo: 1 

2. Thời gian: từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) 

3. Tổng kinh phí hỗ trợ cho đợt KBCB nhân đạo: 

4. Nguồn kinh phí: 2 

PHẦN II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Tổng số người hành nghề tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (ghi cụ thể theo 
từng nhóm đối tượng người hành nghề: bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, Y sĩ, ...) 

STT 
Họ và tên 
người hành 

nghề 

Số chứng chỉ 
hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 
khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo 

Vị trí chuyên 
môn 

1 

2 

2. Trang thiết bị y tế và thuốc : 

PHẦN III. KẾT QUẢ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH: 

1. Số lượng người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo: 

TT Tên người bệnh Chẩn đoán Hướng điều trị 

1 

2 

1 Ghi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc địa điểm khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
2 Ghi rõ nguồn kinh phí là của tổ chức nào, ở đâu. 
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2. Tổng số kỹ thuật chuyên môn đã thực hiện: 

TT Tên kỹ thuật theo danh mục 
của Bộ Y tế 

Số lượng Ghi chú 

1 

2 

3. Các tai biến xảy ra trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (nếu có): 

TT Họ và tên người bệnh Ghi cụ thể tai biến Phương án điều trị và 
xử lý tai biến 

1 

2 

4. Đề xuất, kiến nghị (nếu có): 

, ngày tháng năm 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

(ký và ghi rõ họ, tên) 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 2 

CHO PHÉP ĐOÀN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG NƯỚC, NGOÀI 
NƯỚC, ĐỘI KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHỮ THẬP ĐỎ LƯU ĐỘNG 

TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ4 

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1. Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban 
hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BYT 

01 Bản chính 

2. Chứng chỉ hành nghề của người hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh 

01 Bản sao 

3. Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành 
kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BYT 

01 Bản chính 

4. Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh nơi tổ chức trong nước, nước ngoài dự kiến 
tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo. Nếu tổ chức trong nước, nước ngoài thực 
hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại địa điểm 
khác ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải 
được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 
thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đồng ý 
bằng văn bản 

01 Bản chính 

5. Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo 
đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo. 

01 Bản chính 

4 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không 
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian 
xử lý Lệ phí 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Cổng Dịch vụ 
công: https://dichvucong.hochiminhcitv.gov.vn 
hoặc Bộ phận một cửa nhận hồ sơ trực tiếp của Sở Y 
tế, địa chỉ số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Thành, Quận 1, TP.HCM. 

10 ngày làm 
việc5 từ 

ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 

lệ 

không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC6 (phòng Nghiệp vụ Y) 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân 

Trong hoặc 
ngoài giờ 

hành chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

B1 Kiểm tra 
hồ sơ và 

tiếp nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

0,5 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiếp 
bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ đến 
người nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 

5 Tổng số thời gian giải quyết theo quy định: Không giảm 
6 Thực hiện cắt bước nào trong tổng quy trình: Cắt giảm bước phân công chuyên viên thụ lý của lãnh đạo phòng. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
s
 «1 s Diễn giải 

theo BM 03 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu 

thời gian tiếp 
nhận chính thức hoặc 
yêu cầu chỉnh sửa, 
bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống 
tiếp nhận, trừ thứ 7, 
chủ nhật. 
Tiếp nhận hồ sơ và 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

12 
s
 Ki s Diễn giải 

chuyên công chức 
thủ lý hồ sơ phòng 
Nghiệp vụ Y 

3,5 ngày 
làm việc 

Lưu ý: Sau khi tiếp 
nhận hồ sơ từ Bộ 

(đối với hồ 
sơ có văn 

bản bổ 

phận một cửa, 
Chuyên viên thụ lý 
có nhiệm vụ xác định 

sung) thẩm quyền giải 

Theo mục 
I 

quyết, nếu không 
đúng chuyên trả 
ngay về Bộ phận một 

BM 01 cửa. 

B2 

Thâm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết thủ 
tục hành 

chính 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

Phòng 
Nghiệp vụ 

Y 6,5 ngày 
làm việc 

(đối với hồ 
sơ hợp lệ) 

Dự thảo 
văn bản đề 
nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 
quyết hoặc 
văn bản từ 
chối nêu rõ 
lý do (nếu 
có) 

Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ, yêu 
cầu bổ sung: dự thảo 
văn bản đề nghị bổ 
sung, thực hiện tiếp 
từ B2.1-B2.3 
Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ, trả kết quả 
(đạt/từ chối): dự 
thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành 
chính hoặc văn bản 
từ chối nêu rõ lý do 
(nếu có), thực hiện 
tiếp từ B3. 
Hoàn thiện hồ sơ 
trình Lãnh đạo 
phòng xem xét. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu bổ sung 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
s
 «1 s Diễn giải 

B2.1 
Xem xét 

hồ sơ 
trình ký 

o
 

v ụ 

đ
n

p
 
n

h
h
 
ã

p
g

 
L

N
 

02 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp ủy 
quyền) 

Dự thảo 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung 

Trường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền 
Lãnh đạo phòng: 
Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
Ký duyệt dự thảo 
văn bản đề nghị bổ 
sung hồ sơ. Chuyển 
sang B2.3 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B2.1 
Xem xét 

hồ sơ 
trình ký 

o
 

v ụ 

đ
n

p
 
n

h
h
 
ã

p
g

 
L

N
 

01 ngày 
làm việc 
(trường 

hợp không 
ủy quyền) 

Dự thảo 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung 

Trường hợp Lãnh 
đạo Sở không ủy 
quyền hoặc người 
được uỷ quyền vắng 
mặt: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
ký nháy dự thảo văn 
bản, trình Lãnh đạo 
Sở ký duyệt. Chuyển 
sang B2.2 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B2.2 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ký phê duyệt 
dự thảo văn bản đề 
nghị bổ sung hồ sơ. 
Chuyển Văn phòng 
Sở cấp số, đóng dấu, 
ban hành. Chuyển 
sang B2.3 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
s
 «1 s Diễn giải 

- Nếu không đồng ý 
với dự thảo: chuyển 
trả Phòng Nghiệp vụ 
Y kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B2.3 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Văn phòng 

Sở 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp số, đóng dấu, 
ban hành văn bản và 
chuyển hồ sơ cho Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả. 

Sau khi cơ sở nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, chuyên viên thực hiện dự thảo kết quả và 
chuyển sang B3 
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trả kết quả (đạt/từ chối) 

B3 
Xem xét 

hồ sơ 
trình ký 

o
 

v ụ 

đ
n

p
 
n

h
h
 
ã

p
g
 
L

N
 

02 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp ủy 
quyền) 

Dự thảo 
kết quả 

giải quyết 
thủ tục 

hành chính 

Trường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền 
lãnh đạo Phòng 
Nghiệp vụ Y: Lãnh 
đạo phòng xem xét 
hồ sơ: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
ký duyệt dự thảo kết 
quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 
Chuyển sang B5 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

01 ngày 
làm việc 
(trường 

hợp không 
ủy quyền) 

Trường hợp Lãnh 
đạo Sở không ủy 
quyền hoặc người 
được ủy quyền vắng 
mặt: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
ký nháy dự thảo, 
trình Lãnh đạo Sở ký 
duyệt. Chuyển sang 



CÔNG BÁO/Số 114+115/Ngày 15-7-2023 31 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

12 
s
 Ki s Diễn giải 

B4 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B4 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 01 ngày 

làm việc 

Dự thảo 
kết quả 

giải quyết 
thủ tục 

hành chính 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ký phê duyệt. 
Chuyển sang B5 
- Nếu không đồng ý 
với dự thảo: chuyển 
trả Phòng Nghiệp vụ 
Y kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B5 Ban hành 
văn bản Văn thư Sở 01 ngày 

làm việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cấp số, đóng dấu, 
ban hành văn bản và 
chuyển hồ sơ cho Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả. 

B6 

T rả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

Theo giấy 
hẹn Kết quả 

Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 
Thống kê, theo dõi. 
Chuyển trả Văn thư 
nếu có yêu cầu. 

IV. BIỂU MẪU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ Phụ lục 4 Thông tư 30/2014/TT-BYT). 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
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4 BM 04 Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Phụ lục 
01, Thông tư 30/2014/TT-BYT). ' 

5 BM 05 Danh sách thành viên khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 2, Thông 
tư 30/2014/TT-BYT). 

6 BM 06 Kế hoạch khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Phụ lục 3, Thông tư 
30/2014/TT-BYT) . ' 

7 BM 07 Mẫu báo cáo kết quả khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Phụ lục 
5 Thông tư 30/2014/TT-BYT) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ Phụ lục 4 Thông tư 30/2014/TT-BYT). 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Phụ lục 
01, Thông tư 30/2014/TT-BYT). ' 

5 BM 05 Danh sách thành viên khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 2, Thông 
tư 30/2014/TT-BYT). 

6 BM 06 Kế hoạch khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Phụ lục 3, Thông tư 
30/2014/TT-BYT). ' 

7 BM 07 Mẫu báo cáo kết quả khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Phụ lục 
5 Thông tư 30/2014/TT-BYT) 

// Các thành phần hồ sơ khác theo quy định pháp luật (nếu có) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009. 

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế quy 
định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
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ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính./. 
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Mẫu số 01 

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

ĐỀ NGHỊ ĐỀ NGHỊ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BYTNgày 28/8/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /PTN-..2 .... 3 , ngày tháng năm 20 

PHIẾU TIẾP NHẬN 

Hồ sơ đề nghị khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
Họ và tên: 
Chức vụ: 
Đơn vị công tác: 
Đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo của ..4 bao gồm: 

1 5 • 
2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •  
3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •  
4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •  
5 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •  
... • 

Ngày hẹn trả kết quả: 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên) 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: 

ngày tháng Năm Ký nhận 

ngày tháng Năm Ký nhận 

ngày tháng Năm Ký nhận 

1 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
2 Chữ viết tắt tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
3 Địa danh 
4 Tên tổ chức đề nghị khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
5 Liệt kê đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ. 
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Mẫu số 02 
SỞ Y TẾ 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
& TRẢ KẾT QUẢ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /HDHS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20.... 

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ 

Hồ sơ của: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại Email: 

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau: 

1 

2 

3 

4 

Lý do: 

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với số 
điện thoại để được hướng dẫn./. 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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SỞ Y TẾ 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

& TRẢ KẾT QUẢ 

Mâu số 03 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / BPTNTKQ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20.... 

PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế 

Tiếp nhận hồ sơ của: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Email: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Qua xem xét, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết Sở Y tế quả thông báo không tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ này với lý do cụ thể như sau: 

Xin thông báo cho Ông/Bà được biết và thực hiện./. 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 04 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BYTNgày 28/ 8 /2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

1.., ngày.... tháng .... năm 20... 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CHO PHÉP TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 
Kính gửi: 

Họ và tên: 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Chỗ ở hiện nay: 2 

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: ... 
Điện thoại: Email (nếu có): 
Chứng chỉ hành nghề số: Nơi cấp: 
xin gửi kèm theo đơn này 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau: 

1. Bản sao chứng chỉ hành nghề; bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên • 
môn đối với cá nhân không thuộc diện phải có CCHN theo quy định của 
pháp luật KBCB 

2. Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo • 

3. Văn bản phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ • 
thuật (nếu tổ chức đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo). 

4. Bản kê khai danh sách các thành viên tham gia đoàn khám bệnh, chữa • 
bệnh (nếu tổ chức đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo). 

5. Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của người đứng • 
đầu địa điểm nơi đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo dự kiến tổ chức 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo; 

6. Quyết định thành lập đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động • 
của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (nếu do Hội chữ thập đỏ tổ chức); 

7. Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định • 

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cho phép 3 được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo. 

Đại diện 

1 Địa danh 

2 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú 
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Mâu số 05 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BYTNgày 28/ 8/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 

STT Họ và tên 
người hành 

nghề 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

đã được cấp 

Phạm vi 
hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 
khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo 

Vị trí chuyên 
môn 

1 

2 

, ngày .... tháng ....năm 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

(ký và ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu số 06 

PHỤ LỤC 3 

MẪU KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BYTNgày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 20... 

KẾ HOẠCH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG: 

- Địa điểm thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo: 1 

- Thời gian: từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) 

- Dự kiến số lượng người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo : 

- Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho đợt KBCB nhân đạo: 

- Nguồn kinh phí: 2 

PHẦN II. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, DANH MỤC KỸ THUẬT 

1. Phạm vi hoạt động chuyên môn: 

2. Danh mục kỹ thuật: 

TT 

Thứ tự kỹ 
thuật theo 
danh mục 

của Bộ Y tế 

Tên kỹ thuật Ghi chú 

1 

2 

1 Ghi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc địa điểm khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
2 Ghi rõ nguồn kinh phí là của tổ chức nào, ở đâu 
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PHẦN III. DANH MỤC THUỐC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

1. Danh mục thuốc: 

Stt 
Tên hoạt chất 
(nồng độ/hàm 

lượng) 

Tên thương 
mại 

Đơn vị 
tính Số lượng 

Nơi 
sản 
xuất 

Số 
đăng 
ký 

Hạn sử 
dụng 

1 

2 

2. Danh mục trang thiết bị: 

Stt Tên thiết bị 
Ký hiệu 
thiết bị 
(Model) 

Nước sản 
xuất 

Năm sản 
xuất 

Tình trạng 
hoạt động 
của thiết bị 

Số lượng 

1 

2 

, ngày tháng ....năm 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

(ký và ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu số 07 

PHỤ LỤC 5 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT - BYTNgày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 20 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO 

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Địa điểm thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo: 1 

2. Thời gian: từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) 

3. Tổng kinh phí hỗ trợ cho đợt KBCB nhân đạo: 

4. Nguồn kinh phí: 2 

PHẦN II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Tổng số người hành nghề tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (ghi cụ thể theo 
từng nhóm đối tượng người hành nghề: bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, Y sĩ, ...) 

STT Họ và tên người 
hành nghề 

Số chứng chỉ 
hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 
khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo 

Vị trí chuyên 
môn 

1 

2 

2. Trang thiết bị y tế và thuốc : 

PHẦN III. KẾT QUẢ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH: 

1. Số lượng người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo: 

TT Tên người bệnh Chẩn đoán Hướng điều trị 

1 

2 

1 Ghi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc địa điểm khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
2 Ghi rõ nguồn kinh phí là của tổ chức nào, ở đâu. 
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2. Tổng số kỹ thuật chuyên môn đã thực hiện: 

TT Tên kỹ thuật theo danh mục 
của Bộ Y tế 

Số lượng Ghi chú 

1 

2 

3. Các tai biến xảy ra trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (nếu có): 

TT Họ và tên người bệnh Ghi cụ thể tai biến Phương án điều trị và 
xử lý tai biến 

1 

2 

4. Đề xuất, kiến nghị (nếu có): 

, ngày tháng năm 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

(ký và ghi rõ họ, tên) 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 3 

CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ban hành kèm Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ7 

TT Nội dung Số 
lượng 

Ghi chú 

1. Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy 
định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 
09/2015/TT-BYT 

01 Bản 
chính 

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh 
nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện 
của thương nhân nước ngoài. 

01 Bản sao 

3. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 01 Bản sao 

4. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 01 Bản sao 

5. Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn, 
kèm danh mục được duyệt. 

01 Bản sao 

6. Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo: đơn vị xây 
dựng nội dung quảng cáo phải bảo đảm chịu trách 
nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của thông tin tài 
liệu trong hồ sơ và nội dung quảng cáo. 
- Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 
bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, 
đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự 
kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương 
tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo 
hình), phần lời, phần nhạc. 
- Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo 
không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-
két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file 
mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo. 

03 Bản 
chính 

7. Các yêu cầu khác đối với hồ sơ: 
Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng 

7 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không 
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cáo là đơn vị được ủy quyên thì phải có các giấy tờ 
sau đây: 
- Văn bản ủy quyên hợp lệ; 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 
phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 
nước ngoài của đơn vị được ủy quyên. 
Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin 
trong nội dung quảng cáo: các tài liệu bằng tiếng nước 
ngoài phải dịch ra tiếng Việt có công chứng và kèm 
theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch 
tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của 
pháp luật. 
Các tài liệu trong hồ sơ được in, sắp xếp theo trình tự 
quy định tại các điêu của Thông tư này, giữa các phần 
có phân cách bằng giấy màu, có trang bìa và danh 
mục tài liệu; 
Các giấy tờ trong hồ sơ đê nghị xác nhận nội dung 
quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực 
hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đê nghị xác nhận 
nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có 
dấu, dấu giáp lai của đơn vị đê nghị xác nhận nội 
dung quảng cáo; 
Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy 
A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có 
thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và 
ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước thật. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian 
xử lý Lệ phí 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucon2.hochiminhcitv. gov.vn 
hoặc Bộ phận một cửa nhận hồ sơ trực tiếp của Sở Y tế, 
địa chỉ số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Thành, Quận 1, TP.HCM. 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ hợp 
lệ8 

1.000.000 
đồng/ hồ 
sơ 

8 Tổng số thời gian giải quyết theo quy định: Không 

https://dichvucon2.hochiminhcitv
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC9 (phòng Nghiệp vụ Y) 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

B1 

Nộp hồ sơ á c 
£ £ 
3
 £

 
c

n
 ổ T 

Trong 
hoặc ngoài 
giờ hành 

chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

B1 
Kiểm tra 
hồ sơ và 

tiếp nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận và 
Trả kết quả 

0,5 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiếp 
bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ đến người 
nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 03 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, 

9 Thực hiện cắt bước nào trong tổng quy trình: Bỏ bước trình Ban Giám đốc ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối 
với hồ sơ đạt (ủy quyền cho Trưởng phòng Nghiệp vụ Y) và bước phân công chuyên viên thụ lý của lãnh đạo phòng 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

12 
s
 Ki s Diễn giải 

nêu bảo đảm các điều 
kiện để tiêp nhận, 
Công chức Một cửa 
tiêp nhận, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo 
quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu 
-> thời gian tiêp nhận 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ 
sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống 
tiêp nhận, trừ thứ 7, 
chủ nhật. 
Tiêp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thủ 
lý hồ sơ phòng 
Nghiệp vụ Y 

T rường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu bổ sung (4,5 ngày) 

B2.1 

Thẩm 
định hồ 

sơ, đề xuất 
kết quả 

giải quyết 
thủ tục 
hành 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

Phòng 
Nghiệp vụ Y 

3 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ có 
văn bản 
bổ sung) 

Theo mục 
I 
BM 01 
Dự thảo 
văn bản đề 
nghị bổ 
sung 

Lưu ý: Sau khi tiêp 
nhận hồ sơ từ Bộ 
phận một cửa, 
Chuyên viên thụ lý có 
nhiệm vụ xác định 
thẩm quyền giải 
quyêt, nêu không 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

chính đúng chuyên trả ngay 
về Bộ phận một cửa. 
Dự thảo văn bản đề 
nghị bổ sung, trình 
lãnh đạo phòng. 

B2.2 
Xem xét 

hồ sơ 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ Y 

01 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp ủy 
quyền) 

Dự thảo 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung 

Trường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền 
Lãnh đạo phòng: 
Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
Ký duyệt dự thảo văn 
bản đề nghị bổ sung 
hồ sơ. Chuyên văn 
thư Sở. 
Nếu không đồng ý 
chuyên trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B2.2 
Xem xét 

hồ sơ 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ Y 

0,5 ngày 
làm việc 
(trường 

hợp không 
ủy quyền) 

Dự thảo 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung 

Trường hợp Lãnh 
đạo Sở không ủy 
quyền hoặc người 
được uỷ quyền vắng 
mặt: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
ký nháy dự thảo văn 
bản, trình Lãnh đạo 
Sở ký duyệt. Chuyên 
văn thư Sở. 
Nếu không đồng ý 
chuyên trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ: 

B2.3 Ký duyệt Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung 

- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ký phê duyệt dự 
thảo văn bản đề nghị 
bổ sung hồ sơ. 
Chuyển Văn phòng 
Sở cấp số, đóng dấu, 
ban hành. 
- Nếu không đồng ý 
với dự thảo: chuyển 
trả Phòng Nghiệp vụ 
Y kèm ý kiến chỉ đạo. 

B2.4 Ban hành 
văn bản 

Văn thư Văn 
phòng Sở 

0,5 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp số, đóng dấu, 
ban hành văn bản và 
chuyển hồ sơ cho Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trả kết quả (đạt/từ chối): 10 ngày 

B3.1 

Thẩm 
định hồ 

sơ, đề xuất 
kết quả 

giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

Phòng 
Nghiệp vụ Y 

6,5 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 
BM 01 
Dự thảo 
văn bản đề 
nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 
quyết hoặc 
văn bản từ 
chối nêu 
rõ lý do 
(nếu có) 

Lưu ý: Sau khi tiếp 
nhận hồ sơ từ Bộ 
phận một cửa, 
Chuyên viên thụ lý có 
nhiệm vụ xác định 
thẩm quyền giải 
quyết, nếu không 
đúng chuyển trả ngay 
về Bộ phận một cửa. 
Dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành 
chính hoặc văn bản từ 
chối nêu rõ lý do (nếu 
có. 
Hoàn thiện hồ sơ 
trình Lãnh đạo phòng 
xem xét. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

12 
s
 Ki s Diễn giải 

B3.2 
Xem xét 

hồ sơ 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ Y 

02 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp ủy 
quyền) 

Dự thảo 
kết quả 

giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Trường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền 
lãnh đạo Phòng 
Nghiệp vụ Y: Lãnh 
đạo phòng xem xét 
hồ sơ: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
ký duyệt dự thảo kết 
quả giải quyết thủ tục 
hành chính. Chuyển 
văn thư Sở. 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

Xem xét 
hồ sơ 

trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ Y 

01 ngày 
làm việc 
(trường 

hợp không 
ủy quyền) 

Dự thảo 
kết quả 

giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính Trường hợp Lãnh 

đạo Sở không ủy 
quyền hoặc người 
được ủy quyền vắng 
mặt: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
ký nháy dự thảo, 
trình Lãnh đạo Sở ký 
duyệt. 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B3.3 Ký duyệt Lãnh đạo Sở 01 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
kết quả 

giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ký phê duyệt. 
Chuyển văn thư Sở 
- Nếu không đồng ý 
với dự thảo: chuyển 
trả Phòng Nghiệp vụ 
Y kèm ý kiến chỉ đạo. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

12 
s
 Ki s Diễn giải 

B3.4 Ban hành 
văn bản Văn thư Sở 01 ngày 

làm việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cấp số, đóng dấu, 
ban hành văn bản và 
chuyển hồ sơ cho Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả. 

B3.5 

Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận và 
Trả kết quả 

Theo giấy 
hẹn Kết quả 

Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 
Thống kê, theo dõi. 
Chuyển trả Văn thư 
nếu có yêu cầu. 

IV. BIỂU MẪU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại 
Phụ lục 01 hoặc Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 
09/2015/TT-BYT 

5 BM 05 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 02 
hoặc Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại 
Phụ lục 01 hoặc Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 
09/20Ì5/TT-BYT 

5 BM 05 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 02 
hoặc Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT 

6 Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. 
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc Hội 
khóa XIII quy định về hoạt động quảng cáo; 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; 

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn 
hóa Thê thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; 

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế quy 
định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt 
thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính./. 
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Mẫu số 01 

SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

& TRA KẾT QUẢ 

Số: /HDHS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20.... 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ 

Mã hồ sơ: 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế 

Tiếp nhận hồ sơ của: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Email: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Thành phần hồ sơ nộp gồm: 

1 

Số lượng hồ sơ: (bộ) 

Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là: ngày 

Thời gian nhận hồ sơ: giờ phút, ngày tháng năm 

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: giờ , phút, ngày tháng năm 

Đăng ký nhận kết quả tại: 

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số: Số thứ tự 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mâu số 02 
SỞ Y TẾ 

BỘ PHẬN TIỂP NHẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
& TRẢ KỂT QUẢ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /HDHS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20.... 

PHIỂU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ 

Hồ sơ của: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại Email: 

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau: 

1 

2 

3 

4 

Lý do: 

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với số 
điện thoại để được hướng dẫn./. 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mấu số 03 
SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
& TRA KẾTQUẢ 

Số: / BPTNTKQ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20.... 

PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế 

Tiếp nhận hồ sơ của: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Email: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Qua xem xét, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết Sở Y tế quả thông báo không tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ này với lý do cụ thê như sau: 

Xin thông báo cho Ông/Bà được biết và thực hiện./. 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 04 

PHỤ LỤC 01 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh 

vực quản lý của Bộ Y tế) 

TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /Ký hiệu tên đơn vị [1] , ngày tháng. năm 20.... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xác nhận nội dung quảng cáo 

Kính gửi: [2] 

1. Đơn vị đề nghị: 

1.1. Tên đơn vị: 

1.2. Địa chỉ trụ sở: [3] 

Điện thoại: Fax: 

Đề nghị được cấp xác nhận nội dung quảng cáo đối với 

STT Tên sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ 

Số, ký hiệu của Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Quyết 
định phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn 

Phương tiện quảng cáo: 

(Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình, báo in thì nêu rõ tên báo dự kiến quảng cáo; trường 
hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tô chức sự kiện thì nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể dự 
kiến tô chức) 
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Hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu: 

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lư của Bộ Y tế theo đúng nội dung khi đã được 
xác nhận. 

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo./. 

Giám đốc hoặc đại diện hợp pháp của đơn vị 
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh) 

Đóng dấu 
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Mẫu số 05 

PHỤ LỤC 03 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế) 

BỘ Y TẾ/SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
' [4] ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /XNQC- . . . r51. . .  Tên tỉnh/thành phố, ngày... tháng.... năm 20... 

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 

Tên tổ chức, cá nhân: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

STT Tên sản phẩm, 
hàng hóa, dịch 

vụ 

Số, ký hiệu Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định phê 
duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn 

Phương tiện quảng cáo: 

(Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình, báo in thì nêu rõ tên báo dự kiến quảng cáo; trường 
hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện thì nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể dự 
kiến tổ chức, báo cáo viên) 

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá nhân phù hợp với 
quy định hiện hành. 

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 

Cơ quan xác nhận 
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 4 

CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM 
BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT HOẶC BỊ HƯ HỎNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. HÀNH PHẦN HỒ SƠ10 

TT Nội dung Số 
lượng 

Ghi 
chú 

1. Đơn đề nghị Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 
theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 
09/2015/TT-BYT 

01 Bản 
chính 

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 
hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài. 

01 Bản sao 

3. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 01 Bản sao 

4. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 01 Bản sao 

5. Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn, 
kèm danh mục được duyệt. 

01 Bản sao 

6. Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp trước 
kia. 

01 Bản 
photo 

7. Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo: đơn vị xây dựng 
nội dung quảng cáo phải bảo đảm chịu trách nhiệm về 
tính pháp lý, tính chính xác của thông tin tài liệu trong 
hồ sơ và nội dung quảng cáo. 
- Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 
bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa 
âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến 
quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện 
dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), 
phần lời, phần nhạc. 
- Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không 
phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội 
dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi 

03 Bản 
chính 

10 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không 
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nội dung dự kiến quảng cáo. 

8. Các yêu cầu khác đối với hồ sơ: 
Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng 
cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau 
đây: 
- Văn bản ủy quyền hợp lệ; 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép 
thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước 
ngoài của đơn vị được ủy quyền. 
Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin 
trong nội dung quảng cáo: các tài liệu bằng tiếng nước 
ngoài phải dịch ra tiếng Việt có công chứng và kèm 
theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng 
Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật. 
Các tài liệu trong hồ sơ được in, sắp xếp theo trình tự 
quy định tại các điều của Thông tư này, giữa các phần 
có phân cách bằng giấy màu, có trang bìa và danh mục 
tài liệu; 
Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung 
quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực 
hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận 
nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có 
dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung 
quảng cáo; 
Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy 
A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có thể 
trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và ghi rõ 
tỷ lệ kích thước so với kích thước thật. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian 
xử lý Lệ phí 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucon2.hochiminhcitv. gov.vn 
hoặc Bộ phận một cửa nhận hồ sơ trực tiếp của Sở Y tế, 
địa chỉ số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Thành, Quận 1, TP.HCM. 

05 ngày 
làm việc từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ 

1.000.000 
đồng/ hồ 
sơ 

https://dichvucon2.hochiminhcitv
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC11 (phòng Nghiệp vụ Y) 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân 

Trong 
hoặc 

ngoài giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B1 
Kiểm tra 
hồ sơ và 

tiếp nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

0,5 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01; thực 
hiện tiếp bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ đến người 
nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 03 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, hợp 
lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 

11 Thực hiện cắt bước nào trong tổng quy trình: Cắt giảm bước phân công chuyên viên thụ lý của lãnh đạo phòng. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
09 

«1 s Diễn giải 

đê tiêp nhận, Công 
chức Một cửa tiêp 
nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ chức, 
cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ 
thê đê tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo yêu 
cầu 
-> thời gian tiêp nhận 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 
giờ làm việc kê từ khi 
hệ thống tiêp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
Tiêp nhận hồ sơ và 
chuyên công chức thủ 
lý hồ sơ phòng Nghiệp 
vụ Y 

B2 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết thủ 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Nghiệp vụ 

Y 

2,5 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ có 
văn bản 
bổ sung) 

Theo mục 
I 
BM 01 
Dự thảo 
văn bản 

Lưu ý: Sau khi tiêp 
nhận hồ sơ từ Bộ phận 
một cửa, Chuyên viên 
thụ lý có nhiệm vụ xác 
định thẩm quyền giải 
quyêt, nêu không đúng 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

12 
s
 Ki s Diễn giải 

tục hành 
chính 

01 ngày 
làm việc 
(đối với 

hồ sơ hơp 
lệ) 

đề nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 
quyết 
hoặc văn 
bản từ 
chối nêu 
rõ lý do 
(nếu có) 

chuyên trả ngay về Bộ 
phận một cửa. 
Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ, yêu cầu 
bổ sung: dự thảo văn 
bản đề nghị bổ sung, 
thực hiện tiếp từ B2.1-
B2.3 
Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ, trả kết quả 
(đạt/tư chối): dự thảo 
kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính hoặc 
văn bản từ chối nêu rõ 
lý do (nếu có), thực 
hiện tiếp từ B3. 
Hoàn thiện hồ sơ trình 
Lãnh đạo phòng xem 
xét. 

T rường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu bổ sung 

B2.1 
Xem xét 

hồ sơ 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

01 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp ủy 
quyền) 

Dự thảo 
văn bản 

đề nghị bổ 
sung 

T rường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền 
Lãnh đạo phòng: 
Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
Ký duyệt dự thảo văn 
bản đề nghị bổ sung 
hồ sơ. Chuyển sang 
B2.3 
Nếu không đồng ý 
chuyên trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

0,5 ngày 
làm việc 
(trường 

hợp 

Trường hợp Lãnh 
đạo Sở không ủy 
quyền hoặc người 
được uỷ quyền vắng 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

không ủy 
quyền) 

mặt: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
ký nháy dự thảo văn 
bản, trình Lãnh đạo Sở 
ký duyệt. Chuyển sang 
B2.2 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B2.2 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

0,5 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
văn bản 

đề nghị bổ 
sung 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ký phê duyệt dự 
thảo văn bản đề nghị 
bổ sung hồ sơ. Chuyển 
Văn phòng Sở cấp số, 
đóng dấu, ban hành. 
Chuyển sang B2.3 
- Nếu không đồng ý 
với dự thảo: chuyển trả 
Phòng Nghiệp vụ Y 
kèm ý kiến chỉ đạo. 

B2.3 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Văn phòng 

Sở 

0,5 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp số, đóng dấu, ban 
hành văn bản và 
chuyển hồ sơ cho Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả. 

Sau khi cơ sở nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, chuyên viên thực hiện dự thảo kết quả và 
chuyển sang B3 
T rường hợp hồ sơ hợp lệ, trả kết quả (đạt/từ chối) 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

12 
09 

«1 s Diễn giải 

B3 
Xem xét 

hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

01 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp ủy 
quyền) 

Dự thảo 
kết quả 

giải quyết 
thủ tục 

T rường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền lãnh 
đạo Phòng Nghiệp vụ 
Y: Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
ký duyệt dự thảo kết 
quả giải quyết thủ tục 
hành chính. Chuyển 
sang B5 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

0,5 ngày 
làm việc 
(trường 

hợp 
không ủy 
quyền) 

hành 
chính 

Trường hợp Lãnh 
đạo Sở không ủy 
quyền hoặc người 
được ủy quyền vắng 
mặt: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
ký nháy dự thảo, trình 
Lãnh đạo Sở ký duyệt. 
Chuyển sang B4 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B4 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 0,5 ngày 

làm việc 

Dự thảo 
kết quả 

giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ký phê duyệt. 
Chuyển sang B5 
- Nếu không đồng ý 
với dự thảo: chuyển trả 
Phòng Nghiệp vụ Y 
kèm ý kiến chỉ đạo. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
2
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B5 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Sở 

0,5 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cấp số, đóng dấu, ban 
hành văn bản và 
chuyển hồ sơ cho Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả. 

B6 

T rả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

Theo giấy 
hẹn Kết quả 

Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 
Thống kê, theo dõi. 
Chuyển trả Văn thư 
nếu có yêu cầu. 

IV. BIỂU MẪU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Văn bản đề nghị Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo 
quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 
09/2015/TT-BYT 

5 BM 05 Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Văn bản đề nghị Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo 
quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 
09/2015/TT-BYT 

5 BM 05 Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo 

6 Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. 
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc Hội 
khóa XIII quy định về hoạt động quảng cáo; 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; 

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn 
hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; 

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế quy định 
về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc 
lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính./. 
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SỞ Y TẾ 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

& TRẢ KẾT QUẢ 

Mẫu số 01 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /HDHS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20. 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ 

Mã hồ sơ: 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế 

Tiếp nhận hồ sơ của: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Email: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Thành phần hồ sơ nộp gồm: 

1 

Số lượng hồ sơ: (bộ) 

Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là: ngày 

Thời gian nhận hồ sơ: giờ phút, ngày tháng năm 

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: giờ , phút, ngày tháng năm 

Đăng ký nhận kết quả tại: 

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số: Số thứ tự 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Mẫu số 02 
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SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ễ& TRA KẾT QUẢ -1—* 1—L 1 

Số: /HDHS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20. 

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ 

Hồ sơ của: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại Email: 

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau: 

1 

2 

3 

4 

Lý do: 

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với số 
điện thoại để được hướng dẫn./. 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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SỞ Y TẾ 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

& TRẢ KẾT QUẢ 

Mẫu số 03 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / BPTNTKQ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20.... 

PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế 

Tiếp nhận hồ sơ của: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Email: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Qua xem xét, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết Sở Y tế quả thông báo không tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ này với lý do cụ thể như sau: 

Xin thông báo cho Ông/Bà được biết và thực hiện./. 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 04 

PHỤ LỤC 04 
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BYT ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh 

vực quản lý của Bộ Y tế) 

TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /Ký hiệu tên đơn vị l6' - ngày thẫng. "ém 2"•••• 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

Kính gửi: [7] 

1. Đơn vị đề nghị: 

1.1. Tên đơn vị: 

1.2. Địa chỉ trụ sở: [8] 

Điện thoại: Fax: 

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cũ số: 

Ngày cấp: Nơi cấp: 

Đề nghị được cấp xác nhận nội dung quảng cáo đối với 

STT Tên sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ 

(nêu rõ chủng loại, 
nếu có 

Số, ký hiệu của Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp số 
đăng ký thuốc/Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm/ Giấy xác nhận công 
bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận bản công 

bố hợp quy/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt 
côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế/Giấy phép nhập khẩu 
trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị 

y tế/Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định phê 
duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn 

Phương tiện quảng cáo: 

(Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình, báo in thì nêu rõ tên báo dự kiến quảng cáo; trường 
hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện thì nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể dự 
kiến tổ chức) 
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Lý do xin cấp lại: [9] 

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu: 

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo đúng nội dung khi đã được 
xác nhận. 

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo./. 

Giám đốc hoặc đại diện hợp pháp của đơn vị 
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh) 

Đóng dấu 

[1] Địa danh 

[2] Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 Thông tư này. 

[3] Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

[4] Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

[5] Ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận nội dung 

[6] Địa danh 

[7] Tên cơ quan cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

[8] Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
[9] Ghi lý do quy định tại Điều 21 Thông tư này. 
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Mẫu số 05 

PHỤ LỤC 03 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BYT ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế) 

BỘ Y TE/SƠ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
[ ] ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /xnqc .. ,[5]... Tên tỉnh/thành phố, ngày... tháng.... năm 20... 

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 

Tên tô chức, cá nhân: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

STT Tên sản phẩm, 
hàng hóa, dịch 

vụ 

(nêu rõ chủng 
loại, nếu có 

Số, ký hiệu của Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp số đăng 
ký thuốc/Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm/ Giấy xác nhận công bố phù 

hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp 
quy/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế/Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y 

tế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế/Giấy phép 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định phê duyệt danh mục kỹ 

thuật chuyên môn 

Phương tiện quảng cáo: 

(Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình, báo in thì nêu rõ tên báo dự kiến quảng cáo; trường 
hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tô chức sự kiện thì nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể dự 
kiến tô chức, báo cáo viên) 

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được duyệt (đính kèm) của tô chức/cá nhân phù hợp với 
quy định hiện hành. 

Tô chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 

Cơ quan xác nhận 
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 5 

CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO DỊCH VỤ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH. (TRƯỜNG HỢP GIẤY XÁC NHẬN 

NỘI DUNG QUẢNG CÁO CÒN HIỆU LựC NHƯNG CÓ THAY ĐỔI 
VỀ TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM 

ĐƯA SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ RA THỊ TRƯỜNG 
VÀ KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG QUẢNG CÁO) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ12 

TT Nội dung Số 
lượng 

Ghi 
chú 

1. Văn bản đề nghị Cấp lại Giấy xác nhận nội dung 
quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm 
theo Thông tư 09/2015/TT-BYT 

01 Bản 
chính 

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh 
nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện 
của thương nhân nước ngoài. 

01 Bản sao 

3. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 01 Bản sao 

4. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 01 Bản sao 

5. Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn, 
kèm danh mục được duyệt. 

01 Bản sao 

6. Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp 
trước kia. 

01 Bản 
photo 

7. Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo: đơn vị xây 
dựng nội dung quảng cáo phải bảo đảm chịu trách 
nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của thông tin tài 
liệu trong hồ sơ và nội dung quảng cáo. 
- Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 
bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa 
âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến 
quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện 
dự kiến quảng cáo, phần hnh ảnh (đối với báo hình), 

03 Bản 
chính 

12 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không 
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phần lời, phần nhạc. 
- Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo 
không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-
két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file 
mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo. 

8. Các yêu cầu khác đối với hồ sơ: 
Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng 
cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ 
sau đây: 
- Văn bản ủy quyền hợp lệ; 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 
phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 
nước ngoài của đơn vị được ủy quyền. 
Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin 
trong nội dung quảng cáo: các tài liệu bằng tiếng nước 
ngoài phải dịch ra tiếng Việt có công chứng và kèm 
theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng 
Việt phải được công chứng theo quy định của pháp 
luật. 
Các tài liệu trong hồ sơ được in, sắp xếp theo trình tự 
quy định tại các điều của Thông tư này, giữa các phần 
có phân cách bằng giấy màu, có trang bìa và danh mục 
tài liệu; 
Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung 
quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực 
hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận 
nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có 
dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung 
quảng cáo; 
Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khô giấy 
A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khô lớn có 
thể trình bày trên khô giấy A3 hoặc khô giấy khác và 
ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước thật. 
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 
Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucon2.hochiminhcitv. gov.vn 
hoặc Bộ phận một cửa nhận hồ sơ trực 
tiếp của Sở Y tế, địa chỉ số 59 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Bến Thành, 
Quận 1, TP.HCM. 

05 ngày làm việc 13 từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC14 (phòng Nghiệp vụ Y) 

Bước 
công 
việc 

Nội dung Trách Thời u 
'5 

2
 «1 s Diễn giải 

Bước 
công 
việc công việc nhiệm gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Trong 
hoặc 

ngoài giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 

B1 
Kiểm tra 
hồ sơ và 
tiếp nhận 

hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

0,5 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; trao 
cho người nộp hồ sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ: Hướng dẫn bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ đến 
người nộp hồ sơ và ghi rõ 
lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ theo BM 03 

13 Tổng số thời gian giải quyết theo quy định: Không 
14 Thực hiện cắt bước nào trong tổng quy trình: Cắt giảm bước phân công chuyên viên thụ lý của lãnh đạo phòng. 

https://dichvucon2.hochiminhcitv
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian u 

'5 
09 

«1 s Diễn giải 

Tiếp nhận qua Công 
Dịch vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký 
số để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện để 
tiếp nhận, Công chức Một 
cửa tiếp nhận, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu 
-> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ nhật. 
Tiếp nhận hồ sơ và chuyển 
công chức thủ lý hồ sơ 
phòng Nghiệp vụ Y 

B2 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết thủ 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Nghiệp vụ 

Y 

2,5 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ có 
văn bản 
bổ sung) 

Theo mục 
I 
BM 01 
Dự thảo 
văn bản 

Lưu ý: Sau khi tiếp nhận 
hồ sơ từ Bộ phận một cửa, 
Chuyên viên thụ lý có 
nhiệm vụ xác định thẩm 
quyền giải quyết, nếu 
không đúng chuyển trả 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian u 

12 
09 

«1 s Diễn giải 

tục hành 
chính 

1,5 ngày 
làm việc 
(đối với 

hồ sơ hợp 
lệ) 

đề nghị 
bổ 
sung/kết 
quả giải 
quyết 
hoặc văn 
bản từ 
chối nêu 
rõ lý do 
(nếu có) 

ngay về Bộ phận một cửa. 
Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ, yêu cầu bổ sung: 
dự thảo văn bản đề nghị 
bổ sung, thực hiện tiếp từ 
B2.1-B2.3 
Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ, trả kết quả (đạt/từ 
chối): dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
hoặc văn bản từ chối nêu 
rõ lý do (nếu có), thực 
hiện tiếp từ B3. 
Hoàn thiện hồ sơ trình 
Lãnh đạo phòng xem xét. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu bổ sung 

B2.1 
Xem xét 

hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

01 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp ủy 
quyền) 

Dự thảo 
văn bản 
đề nghị 
bổ sung 

Trường hợp Lãnh đạo 
Sở ủy quyền Lãnh đạo 
phòng: Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ: 
Nếu đồng ý dự thảo: Ký 
duyệt dự thảo văn bản đề 
nghị bổ sung hồ sơ. 
Chuyển sang B2.3 
Nếu không đồng ý chuyển 
trả chuyên viên kèm ý 
kiến chỉ đạo. 

trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

0,5 ngày 
làm việc 
(trường 

hợp 
không ủy 
quyền) 

Dự thảo 
văn bản 
đề nghị 
bổ sung Trường hợp Lãnh đạo 

Sở không ủy quyền hoặc 
người được uỷ quyền 
vắng mặt: 
Nếu đồng ý dự thảo: ký 
nháy dự thảo văn bản, 
trình Lãnh đạo Sở ký 
duyệt. Chuyển sang B2.2 
Nếu không đồng ý chuyển 
trả chuyên viên kèm ý 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian u 

12 
s
 Ki s Diễn giải 

kiến chỉ đạo. 

B2.2 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

0,5 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
văn bản 
đề nghị 
bổ sung 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ 
sơ: 
- Nếu đồng ý với dự thảo: 
ký phê duyệt dự thảo văn 
bản đề nghị bổ sung hồ sơ. 
Chuyển Văn phòng Sở cấp 
số, đóng dấu, ban hành. 
Chuyển sang B2.3 
- Nếu không đồng ý với 
dự thảo: chuyển trả Phòng 
Nghiệp vụ Y kèm ý kiến 
chỉ đạo. 

B2.3 
Ban 

hành văn 
bản 

Văn thư 
Văn phòng 

Sở 

0,5 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp số, đóng dấu, ban 
hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả. 

Sau khi cơ sở nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, chuyên viên thực hiện dự thảo kết quả và 
chuyển sang B3 
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trả kết quả (đạt/từ chối) 

B3 
Xem xét 

hồ sơ 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

01 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp ủy 
quyền) 

Dự thảo 
kết quả 

giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Trường hợp Lãnh đạo 
Sở ủy quyền lãnh đạo 
Phòng Nghiệp vụ Y. 
Lãnh đạo phòng xem xét 
hồ sơ: 
Nếu đồng ý dự thảo: ký 
duyệt dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. 
Chuyển sang B5 
Nếu không đồng ý chuyển 
trả chuyên viên kèm ý 
kiến chỉ đạo. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian u 

12 
s
 Ki s Diễn giải 

0,5 ngày 
làm việc 
(trường 

hợp 
không ủy 
quyền) 

Trường hợp Lãnh đạo 
Sở không ủy quyền hoặc 
người được ủy quyền 
vắng mặt: 
Nếu đồng ý dự thảo: ký 
nháy dự thảo, trình Lãnh 
đạo Sở ký duyệt. Chuyển 
sang B4 
Nếu không đồng ý chuyển 
trả chuyên viên kèm ý 
kiến chỉ đạo. 

B4 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 0,5 ngày 

làm việc 

Dự thảo 
kết quả 

giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ 
sơ: 
- Nếu đồng ý với dự thảo: 
ký phê duyệt. Chuyển 
sang B5 
- Nếu không đồng ý với 
dự thảo: chuyển trả Phòng 
Nghiệp vụ Y kèm ý kiến 
chỉ đạo. 

B5 
Ban 

hành văn 
bản 

Văn thư 
Sở 

0,5 ngày 
làm việc 

đ
h

t 1B 
§
 ^

 
K

 to 

Cấp số, đóng dấu, ban 
hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả. 

B6 

Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

Theo 
giấy hẹn Kết quả 

Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân. 
Thống kê, theo dõi. 
Chuyển trả Văn thư nếu có 
yêu cầu. 



80 CÔNG BÁO/Số 114+115/Ngày 15-7-2023 

IV. BIỂU MẪU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Văn bản đề nghị Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 
theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 
09/2015/TT-BYT 

5 BM 05 Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Văn bản đề nghị Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 
theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 
09/2015/TT-BYT 

5 BM 05 Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo 

6 Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc Hội 
khóa XIII quy định về hoạt động quảng cáo; 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; 

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn 
hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; 

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lư và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
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- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế quy 
định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt 
thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính./. 
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Mẫu số 01 

SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

& TRA KẾT QUẢ 

Số: /HDHS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20. 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ 

Mã hồ sơ: 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế 

Tiếp nhận hồ sơ của: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Email: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Thành phần hồ sơ nộp gồm: 

1 

Số lượng hồ sơ: (bộ) 

Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là: ngày 

Thời gian nhận hồ sơ: giờ phút, ngày tháng năm 

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: giờ , phút, ngày tháng năm 

Đăng ký nhận kết quả tại: 

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số: Số thứ tự 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

Mẫu số 02 
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SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ễ& TRA KẾT QUẢ 

Số: /HDHS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20. 

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ 

Hồ sơ của: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại Email: 

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau: 

1 

2 

3 

4 

Lý do: 

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với số 
điện thoại để được hướng dẫn./. 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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SỞ Y TẾ 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

& TRẢ KẾT QUẢ 

Mẫu số 03 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / BPTNTKQ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20.... 

PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế 

Tiếp nhận hồ sơ của: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Email: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Qua xem xét, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết Sở Y tế quả thông báo không tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ này với lý do cụ thể như sau: 

Xin thông báo cho Ông/Bà được biết và thực hiện./. 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 04 

PHỤ LỤC 04 
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BYT ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh 

vực quản lý của Bộ Y tế) 

TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /Ký hiệu tên đơn vị !5'- ngty ,hèng- 2 0 -

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

Kính gửi: [7] 

1. Đơn vị đề nghị: 

1.1. Tên đơn vị: 

1.2. Địa chỉ trụ sở: [8] 

Điện thoại: Fax: 

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cũ số: 

Ngày cấp: Nơi cấp: 

Đề nghị được cấp xác nhận nội dung quảng cáo đối với 

STT Tên sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ 

(nêu rõ chủng loại, 
nếu có 

Số, ký hiệu của Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp số 
đăng ký thuốc/Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm/ Giấy xác nhận công 

bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận bản công bố 
hợp quy/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế/Giấy phép nhập khẩu trang 

thiết bị y tế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y 
tế/Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định phê duyệt 

danh mục kỹ thuật chuyên môn 

Phương tiện quảng cáo: 

(Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình, báo in thì nêu rõ tên báo dự kiến quảng cáo; trường 
hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện thì nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể dự 
kiến tổ chức) 
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Lý do xin cấp lại: [9] 

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu: 

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo đúng nội dung khi đã được 
xác nhận. 

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo./. 

Giám đốc hoặc đại diện hợp pháp của đơn vị 
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh) 

Đóng dấu 

[1] Địa danh 

[2] Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 Thông tư này. 

[3] Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

[4] Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

[5] Ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận nội dung 

[6] Địa danh 

[7] Tên cơ quan cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

[8] Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
[9] Ghi lý do quy định tại Điều 21 Thông tư này. 
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Mâu số 05 

PHỤ LỤC 03 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BYT ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế) 

BỌ Y TE/SƠ Y TE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
^ ] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /xnqc .. .[5]... Tên tỉnh/thành phố, ngày... tháng.... năm 20... 

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 

Tên tổ chức, cá nhân: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

STT Tên sản phẩm, 
hàng hóa, dịch 

vụ 

(nêu rõ chủng 
loại, nếu có 

Số, ký hiệu của Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp số đăng 
ký thuốc/Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm/ Giấy xác nhận công bố phù 

hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp 
quy/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế/Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y 

tế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế/Giấy phép 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định phê duyệt danh mục kỹ 

thuật chuyên môn 

Phương tiện quảng cáo: 

(Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình, báo in thì nêu rõ tên báo dự kiến quảng cáo; trường 
hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện thì nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể dự 
kiến tổ chức, báo cáo viên) 

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá nhân phù hợp với 
quy định hiện hành. 

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 

Cơ quan xác nhận 
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

(Xem tiếp Công báo số 116 + 117) 


